
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KÉP 
 

Số:          /QĐ-UBND 

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                 Xã Kép, ngày          tháng 6 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập các Tổ công tác thực hiện sắp xếp thôn  

trên địa bàn xã Kép 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KÉP 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về sắp 

xếp thôn, tổ dân phố bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở cthôn xã, ở thôn, tổ dân phố; Nghị định số 185/NĐ-CP ngày 26/5/2026 

của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính 

sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Quyết định số 404-QĐ/ĐU ngày 29/5/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy 

về việc thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp thôn, kiện toàn đội ngũ người hoạt động 

không chuyên trách tại các thôn sau sắp xếp trên địa bàn xã Kép 

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 28/5/2026 của UBND xã Kép về 

triển khai sắp xếp thôn trên địa bàn xã Kép; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác thực hiện sắp xếp thôn trên địa bàn xã Kép 

(Sau đây gọi tắt là Tổ công tác), gồm các ông, bà có tên sau: 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổ 

chức thực hiện xuyên suốt quá trình sắp xếp thôn từ tuyên truyền vận động người 

dân và hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không 

chuyên trách, hướng dẫn bàn giao hồ sơ, tài liệu, tài sản đến khi thôn mới đi vào 

hoạt động ổn định theo quy định. 

Nhiệm vụ của các thành viên Tổ công tác do Tổ trưởng phân công; Tổ công 

tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Các cơ quan, đơn vị có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 

căn cứ Quyết định thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3: 

- TT. Đảng uỷ xã; 

- TT. HĐND, UBND xã; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo xã; 

- Các cơ quan, phòng, ban, Ủy ban MTTQ và các tổ chức 

chính trị - xã hội xã; 

- Các thôn trên địa bàn; 

- Cổng thôn tin điện tử xã; 

- Lưu: VT, VHXH.                                                                                              

TM. UBND NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Tuấn 



 

DANH SÁCH 

Tổ công tác số 01 về sắp xếp thôn tại các thôn: Núi Thượng, Phan Thượng, An Lạc 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày    /6/2026 của UBND xã Kép) 

 

STT Họ và tên Chức vụ/Địa chỉ Ghi chú 

1 Ông Liểu Văn Tâm UVBTVĐU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tổ trưởng 

2 Bà Nguyễn Thị Anh 
ĐUV, Phó Ban Kinh tế- Ngân sách, 

HĐND xã 
Tổ phó 

3 Ông Nguyễn Văn Kiệm Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Thành viên 

4 Ông Nguyễn Xuân Hoa ĐUV, Bí thư Chi bộ thôn Núi Thượng Thành viên 

5 Ông Đặng Tiến Hiệp Bí thư Chi bộ thôn Phan Thượng 
Thành viên 

6 Ông Nguyễn Văn Hảo Bí thư Chi bộ thôn An Lạc Thành viên 

7 Ông Nguyễn Mạnh Khuyến 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Núi 

Thượng 

Thành viên 

8 Ông Nguyễn Văn Hà 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phan 

Thượng 

Thành viên 

9 Ông Hoàng Trung Bang Trưởng thôn An Lạc Thành viên 

10 Ông Nguyễn Trường Tạc 
Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Núi 

Thượng 

Thành viên 

11 Ông Hoàng Văn Thâu 
Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Phan 

Thượng 

Thành viên 

12 Bà Ngô Thị Thắm 
Trưởng Ban công tác mặt trận thôn An 

Lạc 

Thành viên 

13 
Ông (bà) Chi hội trưởng 

Chi hội Nông dân 

Các thôn: Núi Thượng, Phan Thượng, An 

Lạc 
Thành viên 

14 
Ông (bà) Chi hội trưởng 

Chi hội Phụ nữ 

Các thôn: Núi Thượng, Phan Thượng, An 

Lạc 
Thành viên 

15 
Ông (bà) Chi hội trưởng 

Chi hội Cựu chiến binh 

Các thôn: Núi Thượng, Phan Thượng, An 

Lạc 
Thành viên 

16 Bí thư chi đoàn Thanh niên 
Các thôn: Núi Thượng, Phan Thượng, An 

Lạc 
Thành viên 



 

DANH SÁCH 

Tổ công tác số 02 về sắp xếp thôn tại các thôn: Đồi Bụt, Tân Mỹ, Tân Thịnh, 

Trường Thịnh 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     /6/2026 của UBND xã Kép) 

 

STT Họ và tên Chức vụ/Địa chỉ Ghi chú 

1 Ông Nguyễn Văn Lực UVBTVĐU, Phó Chủ tịch UBND xã Tổ trưởng 

2 Bà Đỗ Thị Lĩnh Phó trưởng Phòng Văn hóa- Xã hội Tổ phó 

3 Ông Thân Văn Triển 
Chuyên viên Văn phòng HĐND- 

UBND xã 
Thành viên 

4 Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy 
Chuyên viên Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Thành viên 

5 Ông Đặng Đình Hảo 
Bí thư Chi bộ, Trưởng BCTMT thôn 

Tân Mỹ 
Thành viên 

6 Ông Ngô Thế Phương 
Bí thư Chi bộ, Trưởng BCTMT thôn 

Đồi Bụt 
Thành viên 

7 Ông Nguyễn Văn Phước 
Bí thư Chi bộ, Trưởng BCTMT thôn 

Trường Thịnh 
Thành viên 

8 Ông Nguyễn Văn Quyết 
Bí thư Chi bộ, Trưởng BCTMT thôn 

Tân Thịnh 
Thành viên 

9 Ông Nguyễn Văn Hiến Trưởng thôn Tân Mỹ Thành viên 

10 Bà Nguyễn Thị Tiếp Phó BTCB, Trưởng thôn Đồi Bụt Thành viên 

11 Bà Nguyễn Thị Quang  
Phó BTCB, Trưởng thôn Trường 

Thịnh 
Thành viên 

12 Ông Nguyễn Văn Doanh Phó BTCB, Trưởng thôn Tân Thịnh Thành viên 

13 
Ông (bà) Chi hội trưởng Chi 

hội Nông dân 

Các thôn: Tân Mỹ, Đồi Bụt, Tân 

Thịnh, Trường Thịnh 
Thành viên 

14 
Ông (bà) Chi hội trưởng Chi 

hội Phụ nữ 

Các thôn: Tân Mỹ, Đồi Bụt, Tân 

Thịnh, Trường Thịnh 
Thành viên 

15 
Ông (bà) Chi hội trưởng Chi 

hội Cựu chiến binh 

Các thôn: Tân Mỹ, Đồi Bụt, Tân 

Thịnh, Trường Thịnh 
Thành viên 

16 Bí thư chi đoàn Thanh niên 
Các thôn: Tân Mỹ, Đồi Bụt, Tân 

Thịnh, Trường Thịnh 
Thành viên 



 

DANH SÁCH 

Tổ công tác số 03 về sắp xếp thôn tại các thôn: Quang Hiển, Thanh Lương, 

Cầu Đá 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     /6/2026 của UBND xã Kép) 

 

STT Họ và tên Chức vụ/Địa chỉ Ghi chú 

1 Ông Lê Văn Sáng 
UVBTVĐU, Chủ nhiệm UBKT Đảng 

ủy xã 
Tổ trưởng 

2 Ông Ngô Quang Điệp 
Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ 

sự nghiệp công 
Tổ phó 

3 Bà Đặng Thị Nương Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy  Thành viên 

4 Ông Ngô Văn Chiển Chuyên viên Phòng Văn hóa- Xã hội Thành viên 

5 Ông Đỗ Xuân Toàn Bí thư Chi bộ thôn Thanh Lương Thành viên 

6 Ông Nguyễn Văn Trình Bí thư Chi bộ thôn Cầu Đá Thành viên 

7 Ông Nguyễn Ngọc Khải Bí thư Chi bộ thôn Quang Hiển Thành viên 

8 Ông Đỗ Hoàng Trình Phó BTCB, Trưởng thôn Quang Hiển Thành viên 

9 Bà Phùng Thị Chiến Phó BTCB, Trưởng thôn Cầu Đá Thành viên 

10 Ông Đỗ Văn Sỹ Phó BTCB, Trưởng thôn Quang Hiển Thành viên 

11 Ông Đỗ Mạnh Thoa Trưởng Ban CTMT thôn Thanh Lương Thành viên 

12 Bà Hoàng Thị Yến Trưởng Ban CTMT thôn Cầu Đá Thành viên 

13 Ông Nguyễn Thích Điện Trưởng Ban CTMT thôn Quang Hiển Thành viên 

14 
Ông (bà) Chi hội trưởng 

Chi hội Nông dân 

Các thôn: Thanh Lương, Quang Hiển, 

Cầu Đá 
Thành viên 

15 
Ông (bà) Chi hội trưởng 

Chi hội Phụ nữ 

Các thôn: Thanh Lương, Quang Hiển, 

Cầu Đá 
Thành viên 

16 
Ông (bà) Chi hội trưởng 

Chi hội Cựu chiến binh 

Các thôn: Thanh Lương, Quang Hiển, 

Cầu Đá 
Thành viên 

17 Bí thư chi đoàn Thanh niên 
Các thôn: Thanh Lương, Quang Hiển, 

Cầu Đá 
Thành viên 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Tổ công tác số 4 về sắp xếp thôn tại các thôn: Cầu Đen, Ngọc Sơn, Bến Lường 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     /6/2026 của UBND xã Kép) 

 

STT Họ và tên Chức vụ/Địa chỉ Ghi chú 

1 Ông Trần Văn Tùng ĐUV, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổ trưởng 

2 Ông Thân Đình Luân ĐUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổ phó 

3 Ông Nguyễn Tuấn Định Chuyên viên Phòng Kinh tế Thành viên 

4 Bà Nguyễn Thị Nhung 
Viên chức Trung tâm Cung ứng 

DVSNC 
Thành viên 

5 
Ông Nguyễn Đức 

Thường 

Bí thư Chi bộ, Trưởng BCTMT thôn 

Cầu Đen 
Thành viên 

6 Ông Nguyễn Huy Biên Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Sơn Thành viên 

7 
Ông Nguyễn Thanh 

Bình 
Bí thư Chi bộ thôn Bến Lường Thành viên 

8 Ông Nguyễn Văn Định Trưởng thôn Cầu Đen Thành viên 

9 Bà Phạm Thị Hà Trưởng thôn Ngọc Sơn Thành viên 

10 Ông Vũ Xuân Niên Phó BTCB, Trưởng thôn Bến Lường Thành viên 

11 Bà Nguyễn Thị Tâm 
Trưởng Ban công tác mặt trận thôn 

Ngọc Sơn 
Thành viên 

12 Ông Nguyễn Đức Độ 
Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Bến 

Lường 
Thành viên 

13 
Ông (bà) Chi hội trưởng 

Chi hội Nông dân 

Các thôn: Cầu Đen, Ngọc Sơn, Bến 

Lường 
Thành viên 

14 
Ông (bà) Chi hội trưởng 

Chi hội Phụ nữ 

Các thôn: Cầu Đen, Ngọc Sơn, Bến 

Lường 
Thành viên 

15 
Ông (bà) Chi hội trưởng 

Chi hội Cựu chiến binh 

Các thôn: Cầu Đen, Ngọc Sơn, Bến 

Lường 
Thành viên 

16 
Bí thư chi đoàn Thanh 

niên 

Các thôn: Cầu Đen, Ngọc Sơn, Bến 

Lường 
Thành viên 

 



 

DANH SÁCH 

Tổ công tác số 5 về sắp xếp thôn tại các thôn: Số 1, số 2, số 3 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     /6/2026 của UBND xã Kép) 

 

STT Họ và tên Chức vụ/Địa chỉ Ghi chú 

1 Ông Quản Văn Trung 
ĐUV, Chánh Văn phòng HĐND- 

UBND Tổ trưởng 

2 Ông Bùi Hoài Anh 
Chuyên viên Văn phòng HĐND- 

UBND 
Tổ phó 

3 Bà Đào Thị Hằng Chuyên viên Ủy ban MTTQ xã Thành viên 

4 Ông Phạm Đức Thịnh 
Bí thư Chi bộ, Trưởng BCTMT thôn 

số 1 
Thành viên 

5 Ông Phạm Sỹ Dược Bí thư Chi bộ thôn số 2 Thành viên 

6 Ông Nghiêm Duy Đắc Bí thư Chi bộ thôn số 3 Thành viên 

7 Ông Vũ Văn Hùng Phó BTCB, Trưởng thôn số 1 Thành viên 

8 
Bà Dương Thị Ngọc 

Thành 
Phó BTCB, Trưởng thôn số 2 Thành viên 

9 
Ông Dương Thành 

Chung 
Phó BTCB, Trưởng thôn số 3 Thành viên 

10 Bà Trần Thị Thanh Thủy Trưởng Ban công tác mặt trận thôn 2 Thành viên 

11 Ông Nguyễn Văn Thảo Trưởng Ban công tác mặt trận thôn 3 Thành viên 

12 
Ông (bà) Chi hội trưởng 

Chi hội Nông dân 
Các thôn: Số 1, số 2, số 3 Thành viên 

13 
Ông (bà) Chi hội trưởng 

Chi hội Phụ nữ 
Các thôn: Số 1, số 2, số 3 Thành viên 

14 
Ông (bà) Chi hội trưởng 

Chi hội Cựu chiến binh 
Các thôn: Số 1, số 2, số 3 Thành viên 

15 
Bí thư chi đoàn Thanh 

niên 
Các thôn: Số 1, số 2, số 3 Thành viên 

 



 

DANH SÁCH 

Tổ công tác số 6 về sắp xếp thôn tại các thôn: Tân, Lèo 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     /6/2026 của UBND xã Kép) 

 

STT Họ và tên Chức vụ/Địa chỉ Ghi chú 

1 Ông Đặng Minh Trường ĐUV, Trưởng phòng Tài chính Tổ trưởng 

2 Ông Đặng Văn Phú Chuyên viên Phòng Kinh tế Tổ phó 

3 Bà Đặng Thị Nhung Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Thành viên 

4 Ông Hà Tiến Lợi Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lèo Thành viên 

5 Ông Đặng Đình Cương Bí thư Chi bộ thôn Tân Thành viên 

6 Ông Vũ Quốc Huy Phó BTCB, Trưởng thôn Tân Thành viên 

7 Bà Đặng Thị Kết 
Trưởng Ban công tác mặt trận 

thôn Lèo 
Thành viên 

8 Ông Vũ Văn Bằng 
Trưởng Ban công tác mặt trận 

thôn Tân 
Thành viên 

9 
Ông (bà) Chi hội trưởng 

Chi hội Nông dân 
Các thôn: Tân, Lèo Thành viên 

10 
Ông (bà) Chi hội trưởng 

Chi hội Phụ nữ 
Các thôn: Tân, Lèo Thành viên 

12 
Ông (bà) Chi hội trưởng 

Chi hội Cựu chiến binh 
Các thôn: Tân, Lèo Thành viên 

13 Bí thư chi đoàn Thanh niên Các thôn: Tân, Lèo Thành viên 



 

DANH SÁCH 

Tổ công tác số 7 về sắp xếp thôn tại các thôn: Sậm, Thanh Bình 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     /6/2026 của UBND xã Kép) 

 

STT Họ và tên Chức vụ/Địa chỉ Ghi chú 

1 Ông Nguyễn Văn Phương UVBTVĐU, Trưởng Công an xã Tổ trưởng 

2 Ông Đặng Hoàng Thanh Phó Ban Xây dựng Đảng Tổ phó 

3 Bà Dương Thị Huệ Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Thành viên 

4 Bà Đặng Thị Sâm 
Chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công 
Thành viên 

5 Ông Diêm Lập Trọng Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Sậm Thành viên 

6 Ông Nguyễn Văn Tuấn 
Bí thư Chi bộ, Trưởng BCTMT Thanh 

Bình 
Thành viên 

7 Ông Bùi Văn Luân Phó BTCB, Trưởng thôn Thanh Bình Thành viên 

8 Bà Nguyễn Thị Điệp 
Trưởng Ban công tác mặt trận thôn 

Sậm 
Thành viên 

10 
Ông (bà) Chi hội trưởng 

Chi hội Nông dân 
Các thôn: Sậm, Thanh Bình Thành viên 

11 
Ông (bà) Chi hội trưởng 

Chi hội Phụ nữ 
Các thôn: Sậm, Thanh Bình Thành viên 

12 
Ông (bà) Chi hội trưởng 

Chi hội Cựu chiến binh 
Các thôn: Sậm, Thanh Bình Thành viên 

13 
Bí thư chi đoàn Thanh 

niên 
Các thôn: Sậm, Thanh Bình Thành viên 

 



 

DANH SÁCH 

Tổ công tác số 8 về sắp xếp thôn tại các thôn: Đồng 1, Đồng 2, Đồng 3 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /6/2026 của UBND xã Kép) 

 

STT Họ và tên Chức vụ/Địa chỉ Ghi chú 

1 Ông Trịnh Đình Khôi 
ĐUV, Giám đốc Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 
Tổ trưởng 

2 Bà Đặng Thị Hương 
Chuyên viên Văn phòng HĐND- 

UBND 
Tổ phó 

3 Ông Nguyễn Thế Hùng 
Chuyên viên Văn phòng HĐND- 

UBND 
Thành viên 

4 Ông Trương Đức Hùng Bí thư Chi bộ thôn Đồng 1 Thành viên 

5 Ông Vũ Xuân Mạnh 
Bí thư Chi bộ, Trưởng BCTMT 

thôn Đồng 2 
Thành viên 

6 Bà Lê Thị Huệ Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đồng 3 Thành viên 

7 Ông Dương Văn Thuyết Trưởng thôn Đồng 1 Thành viên 

8 Ông Trần Huy Hiền Phó BTCB, Trưởng thôn Đồng 2 Thành viên 

9 Ông Vũ Văn Ninh 
Trưởng Ban công tác mặt trận thôn 

Đồng 1 
Thành viên 

10 Ông Nguyễn Văn Phương 
Trưởng Ban công tác mặt trận thôn 

Đồng 3 
Thành viên 

11 
Ông (bà) Chi hội trưởng Chi 

hội Nông dân 
Các thôn: Đồng 1, Đồng 2, Đồng 3 Thành viên 

12 
Ông (bà) Chi hội trưởng Chi 

hội Phụ nữ 

Các thôn: Đồng 1, Đồng 2, Đồng 3 
Thành viên 

13 
Ông (bà) Chi hội trưởng Chi 

hội Cựu chiến binh 

Các thôn: Đồng 1, Đồng 2, Đồng 3 
Thành viên 

14 Bí thư chi đoàn Thanh niên Các thôn: Đồng 1, Đồng 2, Đồng 3 Thành viên 



 

DANH SÁCH 

Tổ công tác số 9 về sắp xếp thôn tại các thôn: Cả, Dinh 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     /6/2026 của UBND xã Kép) 

 

STT Họ và tên Chức vụ/Địa chỉ Ghi chú 

1 Bà Đỗ Thị Kim Tuyên UVBTVĐU, Phó Chủ tịch HĐND xã Tổ trưởng 

2 Ông Hà Quốc Cường Phó Trưởng phòng Kinh tế Tổ phó 

3 Bà Đỗ Thị Thu Huyên Chuyên viên Phòng Văn hóa- Xã hội Thành viên 

4 Ông Đồng Văn Luật Bí thư Chi bộ, Trưởng BCTMT thôn Cả Thành viên 

5 Ông Đặng Đình Chuyên 
Bí thư Chi bộ, Trưởng BCTMT thôn 

Dinh 
Thành viên 

6 Ông Nguyễn Xuân Thủy Phó BTCB, Trưởng thôn Cả Thành viên 

7 Ông Đặng Đình Dương Trưởng thôn Dinh Thành viên 

8 
Ông (bà) Chi hội trưởng 

Chi hội Nông dân 
Các thôn: Cả, Dinh Thành viên 

9 
Ông (bà) Chi hội trưởng 

Chi hội Phụ nữ 
Các thôn: Cả, Dinh Thành viên 

10 
Ông (bà) Chi hội trưởng 

Chi hội Cựu chiến binh 
Các thôn: Cả, Dinh Thành viên 

11 
Bí thư chi đoàn Thanh 

niên 
Các thôn: Cả, Dinh Thành viên 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Tổ công tác số 10 về sắp xếp thôn tại các thôn: Hạ, Hải, Vạc 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /6/2026 của UBND xã Kép) 

 

STT Họ và tên Chức vụ/Địa chỉ Ghi chú 

1 Ông Nguyễn Xuân Thuận Phó trưởng phòng Kinh tế Tổ trưởng 

2 Ông Đồng Cảnh Yên 
Chuyên viên Phòng Văn hóa- 

Xã hội 
Tổ phó 

3 Ông Đặng Văn Sỹ Chuyên viên UBKT Đảng ủy Thành viên 

4 Ông Hoàng Thế Hưng Chuyên viên Phòng Tài chính Thành viên 

5 Ông Nguyễn Ngọc Tuyến Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hạ Thành viên 

6 Ông Đặng Đình Thu Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hải Thành viên 

7 Ông Vũ Quốc Việt 
Bí thư Chi bộ, Trưởng BCTMT 

thôn Vạc 
Thành viên 

8 Ông Nguyễn Hữu Trung Trưởng thôn Thành viên 

9 Ông Nguyễn Ngọc Thấy 
Phó BTCB, Trưởng BCTMT 

thôn Hạ 
Thành viên 

10 Ông Lê Tiến Dũng 
Trưởng Ban công tác mặt trận 

thôn Hải 
Thành viên 

11 
Ông (bà) Chi hội trưởng Chi 

hội Nông dân 
Các thôn: Hạ, Hải, Vạc Thành viên 

12 
Ông (bà) Chi hội trưởng Chi 

hội Phụ nữ 
Các thôn: Hạ, Hải, Vạc Thành viên 

13 
Ông (bà) Chi hội trưởng Chi 

hội Cựu chiến binh 
Các thôn: Hạ, Hải, Vạc Thành viên 

14 Bí thư chi đoàn Thanh niên Các thôn: Hạ, Hải, Vạc Thành viên 

 

 



 

DANH SÁCH 

Tổ công tác số 11 về sắp xếp thôn tại các thôn: Cẩy, Hưởng 6, Hưởng 8, 

Quỳnh 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      /6/2026 của UBND xã Kép) 

 

STT Họ và tên Chức vụ/Địa chỉ Ghi chú 

1 Ông Trần Công Sinh UVBTVĐU, Phó Chủ tịch UBND xã Tổ trưởng 

2 Bà Trần Thị Huyền 
ĐUV, Phó Chủ tịch UBMTTQ, Chủ 

tịch Hội LHPN xã 
Tổ phó 

3 Ông Nguyễn Hữu Tuấn Chuyên viên Ban XD Đảng Thành viên 

4 Bà Triệu Thị Ngoan Chuyên viên Phòng Tài chính Thành viên 

5 Bà Triệu Thị Liễu Chuyên viên Phòng Văn hóa- Xã hội Thành viên 

6 Ông Nguyễn Văn Hảo Bí thư Chi bộ thôn Cẩy Thành viên 

7 Ông Nguyễn Văn Nguyên Bí thư Chi bộ thôn Hưởng 6 Thành viên 

8 Ông Bùi Công Hiền Bí thư Chi bộ thôn Hưởng 8 Thành viên 

9 Ông Nông Mạnh Tường 
Bí thư Chi bộ, Trưởng BCTMT thôn 

Quỳnh  
Thành viên 

10 Ông Triệu Văn Hưng Phó BTCB, Trưởng thôn Hưởng 6 Thành viên 

11 Ông Tăng Quyết Toán Trưởng thôn Cẩy Thành viên 

12 Ông Phùng Văn Dũng Trưởng thôn Hưởng 8 Thành viên 

13 Ông Hoàng Văn Lại Phó BTCB, Trưởng thôn Quỳnh Thành viên 

14 Bà Đào Thị Lưu Trưởng ban công tác mặt trận thôn Cẩy Thành viên 

15 Ông Triệu Văn Cương 
Trưởng ban công tác mặt trận thôn 

Hưởng 6 
Thành viên 

16 Ông Đỗ Quang Thái 
Trưởng ban công tác mặt trận thôn 

Hưởng 8 
Thành viên 

17 
Ông (bà) Chi hội trưởng 

Chi hội Nông dân 

Các thôn: Cẩy, Hưởng 6, Hưởng 8, 

Quỳnh 
Thành viên 

18 
Ông (bà) Chi hội trưởng 

Chi hội Phụ nữ 

Các thôn: Cẩy, Hưởng 6, Hưởng 8, 

Quỳnh 
Thành viên 

19 
Ông (bà) Chi hội trưởng 

Chi hội Cựu chiến binh 

Các thôn: Cẩy, Hưởng 6, Hưởng 8, 

Quỳnh 
Thành viên 

20 Bí thư chi đoàn Thanh niên 
Các thôn: Cẩy, Hưởng 6, Hưởng 8, 

Quỳnh Thành viên 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Tổ công tác số 12 về sắp xếp thôn tại các thôn: Đồng Thủy, Hố Cao, 

 Khuân Giàn 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     /6/2026 của UBND xã Kép) 

 

STT Họ và tên Chức vụ/Địa chỉ Ghi chú 

1 Ông Phạm Sông Trà 
UVBTVĐU, Chi huy trưởng 

BCH Quân sự xã Tổ trưởng 

2 Ông Đặng Bình Minh 
Phó ban Kinh tế- Ngân sách, 

HĐND xã 
Tổ phó 

3 Ông Vi Hữu Kiên Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng Thành viên 

4 Ông Hoàng Văn Sơn 
Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đồng 

Thủy 
Thành viên 

5 Ông Nguyễn Văn Tú Bí thư Chi bộ thôn Khuân Giàn Thành viên 

6 Ông Tô Văn Mát 
Phó BTCB, Trưởng thôn Khuân 

Giàn 
Thành viên 

7 Ông Hoàng Văn Hồng Trưởng thôn Hố Cao Thành viên 

8 Ông Lý Văn Đức 
Trưởng Ban công tác mặt trận 

thôn Đồng Thủy 
Thành viên 

9 Ông Phạm Văn Cầm 
Trưởng Ban công tác mặt trận 

thôn Khuân Giàn 
Thành viên 

10 Ông Chu Thành Len 
Trưởng Ban công tác mặt trận 

thôn Hố Cao 
Thành viên 

11 
Ông (bà) Chi hội trưởng Chi 

hội Nông dân 

Các thôn: Đồng Thủy, Khuân 

Giàn, Hố Cao 
Thành viên 

12 
Ông (bà) Chi hội trưởng Chi 

hội Phụ nữ 

Các thôn: Đồng Thủy, Khuân 

Giàn, Hố Cao Thành viên 

13 
Ông (bà) Chi hội trưởng Chi 

hội Cựu chiến binh 

Các thôn: Đồng Thủy, Khuân 

Giàn, Hố Cao 
Thành viên 

14 Bí thư chi đoàn Thanh niên 
Các thôn: Đồng Thủy, Khuân 

Giàn, Hố Cao Thành viên 



 

DANH SÁCH 

Tổ công tác số 13 về sắp xếp thôn tại các thôn: Tiền Sơn, Kép 11, Kép 12, Càn 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      /6/2026 của UBND xã Kép) 

 

STT Họ và tên Chức vụ/Địa chỉ Ghi chú 

1 Ông Nguyễn Văn Tuân 
ĐUV, Phó Chủ tịch UBMTTQ, Bí thư 

Đoàn TNCSHCM 
Tổ trưởng 

2 Bà Vũ Thị Phương Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổ phó 

3 Ông Triệu Văn An 
Chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công 
Thành viên 

4 Ông Vũ Đình Tùng Chuyên viên Ban XD Đảng Thành viên 

5 Ông Đặng Văn Hoa 
Bí thư Chi bộ, Trưởng BCTMT thôn Tiền 

Sơn 
Thành viên 

6 Ông Vi Văn Út Bí thư Chi bộ thôn Kép 11 Thành viên 

7 Ông Nguyễn Văn Sơn Bí thư Chi bộ thôn Kép 12 Thành viên 

8 Ông Cao Văn Tuấn Bí thư Chi bộ thôn Càn Thành viên 

9 Ông Đặng Văn Tấn Trưởng thôn Tiền Sơn Thành viên 

10 Ông Đặng Đồng Đăng Trưởng thôn Kép 11 Thành viên 

11 Ông Nguyễn Văn Đoàn Phó BTCB, Trưởng thôn Kép 12 Thành viên 

12 Ông Nguyễn Thế Lưu Trưởng thôn Càn Thành viên 

13 Bà Đặng Thị Tuyết Trưởng ban công tác mặt trận thôn Kép 11 Thành viên 

14 Bà Phạm Thị Hiến Trưởng ban công tác mặt trận thôn Kép 12 Thành viên 

15 Ông Dương Văn Chung Trưởng ban công tác mặt trận thôn Càn Thành viên 

16 
Ông (bà) Chi hội trưởng Chi 

hội Nông dân 
Các thôn: Tiền Sơn, Kép 11, Kép 12, Càn Thành viên 

17 
Ông (bà) Chi hội trưởng Chi 

hội Phụ nữ 
Các thôn: Tiền Sơn, Kép 11, Kép 12, Càn Thành viên 

18 
Ông (bà) Chi hội trưởng Chi 

hội Cựu chiến binh 
Các thôn: Tiền Sơn, Kép 11, Kép 12, Càn Thành viên 

19 Bí thư chi đoàn Thanh niên Các thôn: Tiền Sơn, Kép 11, Kép 12, Càn Thành viên 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Tổ công tác số 14 về sắp xếp thôn tại các thôn: Hương Thân, Hèo 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      /6/2026 của UBND xã Kép) 

 

STT Họ và tên Chức vụ/Địa chỉ Ghi chú 

1 Ông Bùi Thanh Thảo 
ĐUV, Phó Chủ tịch UBMTTQ, Chủ 

tịch Hội CCB xã 
Tổ trưởng 

2 Bà Nguyễn Thị Lý Phó trưởng Ban XD Đảng Tổ phó 

3 Ông VũThanh Hải Chuyên viên Phòng Kinh tế Thành viên 

4 Ông Phan Văn Chiến Bí thư Chi bộ thôn Hương Thân Thành viên 

5 Ông Từ Vi Tùng 
Bí thư Chi bộ, Trưởng BCTMT thôn 

Hèo 
Thành viên 

6 Ông Lâm Văn Hội Trưởng thôn Hèo Thành viên 

7 Ông Trần Văn Bằng 
Phó BTCB, Trưởng thôn Hương 

Thân 
Thành viên 

8 Ông Phạm Tất Quang 
Trưởng Ban công tác mặt trận thôn 

Hương Thân 
Thành viên 

9 
Ông (bà) Chi hội trưởng Chi 

hội Nông dân 
Các thôn: Hương Thân, Hèo Thành viên 

10 
Ông (bà) Chi hội trưởng Chi 

hội Phụ nữ 
Các thôn: Hương Thân, Hèo Thành viên 

11 
Ông (bà) Chi hội trưởng Chi 

hội Cựu chiến binh 
Các thôn: Hương Thân, Hèo Thành viên 

12 Bí thư chi đoàn Thanh niên Các thôn: Hương Thân, Hèo Thành viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Tổ công tác số 15 về sắp xếp thôn tại các thôn: Đồn 19, Đồn Cầu Bằng 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      /6/2026 của UBND xã Kép) 

 

STT Họ và tên Chức vụ/Địa chỉ Ghi chú 

1 Ông Vũ Văn Báo 
UVBTVĐU, Trưởng Ban Xây dựng 

Đảng 
Tổ trưởng 

2 Ông Mai Văn Tuấn 
Chuyên viên Văn phòng HĐND-

UBND 
Tổ phó 

3 Ông Đoàn Xuân Trường Bí thư Chi bộ thôn Đồn 19 Thành viên 

4 Ông Phạm Văn Bình Bí thư Chi bộ thôn Đồn Cầu Bằng Thành viên 

5 Ông Cao Văn Bình Phó BTCB, Trưởng thôn Đồn 19 Thành viên 

6 Ông Nông Văn Quỳnh 
Phó BTCB, Trưởng thôn Đồn Cầu 

Bằng 
Thành viên 

7 Ông Dương Văn Cương 
Trưởng Ban công tác mặt trận thôn 

Đồn 19 
Thành viên 

8 Ông Đinh Văn Điển 
Trưởng Ban công tác mặt trận thôn 

Đồn Cầu Bằng 
Thành viên 

9 
Ông (bà) Chi hội trưởng Chi 

hội Nông dân 
Các thôn: Đồn 19, Đồn Cầu Bằng Thành viên 

10 
Ông (bà) Chi hội trưởng Chi 

hội Phụ nữ 
Các thôn: Đồn 19, Đồn Cầu Bằng Thành viên 

11 
Ông (bà) Chi hội trưởng Chi 

hội Cựu chiến binh 
Các thôn: Đồn 19, Đồn Cầu Bằng Thành viên 

12 Bí thư chi đoàn Thanh niên Các thôn: Đồn 19, Đồn Cầu Bằng Thành viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Tổ công tác số 16 về sắp xếp thôn tại các thôn: Việt Hương, Chí Mìu, Phú Lợi 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      /6/2026 của UBND xã Kép) 

 

STT Họ và tên Chức vụ/Địa chỉ Ghi chú 

1 Ông Dương Văn Quyết ĐUV, Trưởng phòng Văn hóa- Xã hội Tổ trưởng 

2 Bà Quách Thị Diễm 
Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng 

DVSNC 
Tổ phó 

3 Ông Nguyễn Văn Lưu Chuyên viên Phòng Kinh tế Thành viên 

4 Ông Đặng Biên Thùy 
Chuyên viên Trung tâm Cung ứng 

DVSNC 
Thành viên 

5 Ông Nguyễn Bá Ninh 
Bí thư Chi bộ, Trưởng BCTMT thôn Chí 

Mìu 
Thành viên 

6 Ông Lê Danh Bỉnh Bí thư Chi bộ thôn Việt Hương Thành viên 

7 Bà Phạm Thị Liên 
Bí thư Chi bộ, Trưởng BCTMT thôn Phú 

Lợi 
Thành viên 

8 Ông Nhữ Văn Quốc Toản Trưởng thôn Việt Hương Thành viên 

9 Ông Nguyễn Văn Minh Trưởng thôn Chí Mìu Thành viên 

10 Ông Nguyễn Quang Tuyên Phó BTCB, Trưởng thôn Phú Lợi Thành viên 

11 Ông Vi Văn Pướn 
Trưởng ban công tác mặt trận thôn Việt 

Hương 
Thành viên 

12 
Ông (bà) Chi hội trưởng Chi 

hội Nông dân 
Các thôn: Việt Hương, Chí Mìu, Phú Lợi Thành viên 

13 
Ông (bà) Chi hội trưởng Chi 

hội Phụ nữ 

Các thôn: Việt Hương, Chí Mìu, Phú Lợi 
Thành viên 

14 
Ông (bà) Chi hội trưởng Chi 

hội Cựu chiến binh 

Các thôn: Việt Hương, Chí Mìu, Phú Lợi 
Thành viên 

15 Bí thư chi đoàn Thanh niên 
Các thôn: Việt Hương, Chí Mìu, Phú Lợi 

Thành viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Tổ công tác số 17 về sắp xếp thôn tại các thôn: Cần Cốc, Cánh Phượng,  

Đồng Tâm 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      /6/2026 của UBND xã Kép) 

 

STT Họ và tên Chức vụ/Địa chỉ Ghi chú 

1 
Bà Nguyễn Thị Phương Thu 

 

ĐUV, Phó Chủ tịch UBMTTQ, Chủ 

tịch Hội nông dân xã 
Tổ trưởng 

2 Ông Nguyễn Thanh Hải Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổ phó 

3 Ông Đặng Đình Hậu Chuyên viên Phòng Kinh tế Thành viên 

4 Ông Nguyễn Văn Tiến Chuyên viên Phòng Văn hóa- Xã hội Thành viên 

5 Bà Hoàng Thị Ly Bí thư Chi bộ thôn Cần Cốc Thành viên 

6 Ông Hoàng Văn Sự 
Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cánh 

Phượng 
Thành viên 

7 Ông Lâm Văn Sỹ 
Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đồng 

Tâm 
Thành viên 

8 Bà Hùng Thị Lợi Phó BTCB, Trưởng thôn Cần Cốc Thành viên 

9 Ông Hoàng Văn Cao 
Trưởng Ban công tác mặt trận thôn 

Cần Cốc 
Thành viên 

10 Ông Hoàng Văn Quẩy 
Trưởng Ban công tác mặt trận thôn 

Cánh Phượng 
Thành viên 

11 Ông Trần Văn Tú 
Trưởng Ban công tác mặt trận thôn 

Đồng Tâm 
Thành viên 

12 
Ông (bà) Chi hội trưởng Chi 

hội Nông dân 

Các thôn: Cần Cốc, Cánh Phượng, 

Đồng Tâm 
Thành viên 

13 
Ông (bà) Chi hội trưởng Chi 

hội Phụ nữ 

Các thôn: Cần Cốc, Cánh Phượng, 

Đồng Tâm 
Thành viên 

14 
Ông (bà) Chi hội trưởng Chi 

hội Cựu chiến binh 

Các thôn: Cần Cốc, Cánh Phượng, 

Đồng Tâm 
Thành viên 

15 Bí thư chi đoàn Thanh niên 
Các thôn: Cần Cốc, Cánh Phượng, 

Đồng Tâm 
Thành viên 
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